
TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP BÀ RỊA

Kỳ học thứ :4 Lớp Trung cấp Khóa 1 - 65 ( PT18D21) - CNTT
Năm học: 2019-2020 Thời gian học: Tháng 08/2019 - Tháng 01/2020

KT Thi TB KT Thi TB KT Thi TB KT Thi TB KT Thi TB KT Thi TB

1 KT-2370-K65 Nguyễn Ngọc Gia Hân 04/07/2003 5 3 3.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 3 2.1

2 KT-2380-K65 Trần Nguyễn Thái An 16/09/2003 6 5 5.3 5.5 3.5 4.1 5 3 3.6 5 1 2.2 4 3.5 3.7 7 3 4.2

3 KT-2381-K65 Nguyễn Hoàng Thiên Bảo 14/02/2003 6 5 5.3 6 5 5.3 5 2 2.9 5 1 2.2 6.5 2.5 3.7 6 2 3.2

4 KT-2382-K65 Trương Quốc Bình 10/02/2002 6 5 5.3 7 2 3.5 5 3 3.6 5 4 4.3 7 3.5 4.6 6 6 6.0

5 KT-2383-K65 Lê Thái Anh Đô 15/08/2003 8 7 7.3 8 6.5 7.0 7.5 3 4.4 8 7 7.3 7 4.5 5.3 7 7 7.0

6 KT-2384-K65 Trần NaTiPong 17/10/2003 6 5 5.3 3 4.5 4.1 5 3 3.6 8 4 5.2 6.5 3.5 4.4 7 3 4.2

7 KT-2385-K65 Đậu Thiên Phú 02/04/2000 6 6 6.0 6 2.5 3.6 6 7 6.7 6 5 5.3 7 3.5 4.6 7 5 5.6

8 KT-2387-K65 Dương Tuấn Sang 26/08/2003 6 5 5.3 8 5 5.9 5 1 2.2 5 1 2.2 4 3 3.3 6 3 3.9

9 KT-2388-K65 Nguyễn Quốc Sỹ 12/06/2003 7 6 6.3 2 3.5 3.1 5 2 2.9 5 1 2.2 5 2.5 3.3 7 6 6.3

10 KT-2389-K65 Hoàng Anh Sỹ 09/10/2002 6 5 5.3 7 0 2.1 5 3.5 4.0 5 4 4.3 6 4 4.6 7 6 6.3

11 KT-2390-K65 Nguyễn Phương Tài 21/05/2001 4 4 4.0 5 2 2.9 4 2 2.6 4 1 1.9 4 2.5 3.0 5 2 2.9

Người lập

Trần Trọng Luật

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BÌNH, XÃ HỘI BRVT

BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT

Điểm môn nghề Điểm môn văn hóa

Stt Mã số Họ và Tên
Ngày 
sinh

Đồ Họa

Ghi chú: Điểm môn nghề nếu trung bình <5 phải thi lại.

               Điểm môn văn hóa, Tổng kết kỳ 1 & kỳ 2, điểm trung binh<5 phải học lại văn hóa năm đó.

Tin học nâng cao Toán 11 Kỳ 1 Lý 11 Kỳ 1 Hóa 11 Kỳ 1 Văn 11 Kỳ 1 Ghi 

chú

Khối Ngành Kỹ thuật - CNTT

TP Bà Rịa, Ngày 02 tháng 03 năm 2020
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